KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC 6

NĂM HỌC: 2018-2019
	Tên Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương I- Tế bào thực vật.


	
	Cấu tạo và chức năng của tế bào thực vật
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm

%:
	
	Số câu:1

Số điểm:2,0đ

%:20%
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:2,0đ

%:20%

	Chương II - Rễ

	- Chức năng miền hút.

- Chức năng của rễ củ


	Cấu tạo trong của thân non
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

%:
	Số câu: 2

Số điểm1,0đ

%:10%
	Số câu:1

Số điểm:2,0đ

%:20%
	
	
	
	
	Số câu: 3

Số điểm 3,0đ

%:30%

	Chương III-  Thân


	- Chức năng mạch gỗ.

- Nhóm cây gồm những thân leo


	- 
	.
	
	
	- Lợi ích của bấm ngọn tỉa cành
	

	Số câu:

Số điểm:

%:
	Số câu:2

Số điểm:1,0đ

%: 10%
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5đ

%: 5%
	Số câu:3

Số điểm:1,5đ

%: 15%

	Chủ đề lá
	- 
	
	Tinh bột có trong lá   cây nhận biết bằng dung dịch  I ốt
	Khái niệm quang hợp, sơ đồ quang hợp, vì sao không nên trồng nhiều cây xanh và hoa tươi ở trong nhà
	
	
	

	Số câu:

Sốđiểm: 

%
	
	
	Số câu:1

Sđ:0,5đ

%:5%
	Số câu:1

Sđ:3,0 đ

%:30%
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5đ

%: 5%
	Số câu:2

Sđ:3,5 đ

%:35%

	Tổng:

 Số câu:15

Số điểm :10đ

%:100 %
	Số câu:6

Số điểm:6,0đ

%60%
	 Số câu:2

Số điểm:3,5đ

%:35%
	  Số câu:1

Số điểm:0,5đ

%: 5%

	Số câu:9

Số điểm:10đ

%: 100%


	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG AN



	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2018-2019



Môn: SINH HỌC - LỚP 6
(Thời gian làm bài: 45 phút )


I. TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm )

 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

 1. Bấm ngọn những cây lấy quả hạt có lợi gì?

       A. Để tăng năng suất cây trồng
                  B. Để cây sống lâu

       C. Để cây chịu hạn tốt                                     D. Để cây chống  mầm bệnh

 2. Miền hút là miền quan trọng nhất vì:

	A. Có mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng
	B. Có nhiều lông hút thực hiện chức năng hút nước và muối khoáng

	C. Có mạch rây vận chuyển chất hữu cơ
	D. Có ruột chứa chất dự trữ


 3. Loại rễ biến dạng chứa chất dự trữ cho cây ra hoa, tạo quả là:

	A. Giác mút
	B.  Rễ củ

	C.  Rễ thở

	D.  Rễ móc


4.Nhóm nào gồm toàn cây thân leo:
	A.Cây đậu , cây mồng tơi, cây mướp
	B. Cây dừa, cây cau, cây cọ

	C.Cây rau má, cây dưa hấu, cây bí đỏ
	D. Cây cọ, cây ớt, cây bầu 


5. Mạch gỗ có chức năng là:

	A. Vận chuyển nước, muối khoáng, chất hữu cơ 
	B. Vận chuyển chất hữu cơ

	C. Vận chuyển nước và muối khoáng 
	D. Chứa chất dự trữ


6. Dùng chất gì để nhận biết tinh bột có trong lá cây?

     A. Que đóm
                                                   B. Tấm kính                                              

     C. Nước vôi trong
                                         D. Dung dịch Iốt 

II. TỰ LUẬN ( 7.0 điểm )

Câu 1 (2điểm) : Tế bào thực vật bao gồm những thành phần cấu tạo nào chúng có chức năng gì?

Câu 2 (2điểm): Trình bày cấu tạo trong của thân non. 

Câu 3 (3điểm): Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp. Tại sao không nên để nhiều hoa tươi và cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ? 
                                                         --Hết--
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NĂM HỌC: 2018-2019
I/Trắc nghiệm ( 3 điểm)- Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	B
	A
	C
	D


II/Tự luận ( 7 điểm )
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)

	- Cấu tạo tế bào thực vật bao gồm những thành phần chính:
   +Vách tế bào: Làm tế bào có hình dạng nhất định
   +Màng sinh chất: Bao bọc chất tế bào
   +Chất tế bào: Chứa bào quan nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào
   +Nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào
	0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

	Câu 2
(2 điểm)

	Thân non gồm các bộ phận: Vỏ và trụ giữa
- Vỏ gồm: Biểu bì và thịt vỏ

- Trụ giữ gồm: Bó mạch và ruột

   Bó mạch có mạch rây và mạch gỗ
	0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

	Câu3

(3 điểm)

	- Quang hợp là quá trình cây xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời để chế tạo tinh bột và nhả ra khí ôxi. 
   -Sơ đồ quá trình quang hợp : 

 Nước + Khí cacbônic    ánh sáng            Tinh bột + Khí ôxi                                                  

                                      Diệp lục
Tại vì khi không có ánh sáng cây lấy khí oxi thải ra khí cacbonic làm cho chúng ta nghẹt thở có thể dẫn đến tử vong
	1,0 đ
1,0 đ
1,0 đ

	Tổng
	
	10 điểm


--Hết--
